
DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG & NGÀNH PHÙ HỢP 

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

TT 
Ngành 

 đào tạo 

Ngành 

đúng 
Ngành phù hợp 

1 

Công nghệ 

Sinh học 

(9420201) 

Công nghệ 

Sinh học 

(8420201) 

- Sinh học (8420101), Nhân chủng học (8420102), Động vật học (8420103), Vi sinh vật học 

(8420107), Thủy sinh vật học (8420108), Thực vật học (8420111), Sinh học thực nghiệm 

(8420114), Hóa sinh học (8420116), Sinh thái học (8420120), Di truyền học (8420121). 

- Hóa học (8440112), Nhóm ngành Y học (87201), Nhóm ngành Dược học (87202), Nhóm 

ngành Thuỷ sản (86203), Nhóm ngành Nông nghiệp (86201), Nhóm ngành Thú y (86401), 

Nhóm ngành chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống (85401), Nhóm ngành Công nghệ 

Thông tin (84802). 

2 

Kỹ thuật  

Y sinh 

(9520212) 

Kỹ thuật  

Y sinh 

(8520212) 

- Kỹ thuật điện (8520201), Kỹ thuật điện tử (8520203), Kỹ thuật ra đa – dẫn đường 

(8520204), Kỹ thuật Viễn thông (8520208), Kỹ thuật mật mã (8520209), Kỹ thuật điểu 

khiển và tự động hóa (8520216), Ngành thuộc các nhóm ngành sau: Kỹ thuật cơ khí và cơ 

kỹ thuật (85201)/ Kỹ thuật Hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường (85203)/ Vật lý Kỹ thuật 

(85204). 

- Sinh học (8420101), Công nghệ Sinh học (8420201), Cơ học (8440109), Quang học 

(8440110), Hóa học (8440112), Khoa học vật liệu (8440122), Toán học (8460101), Toán tin 

(8460117), Khoa học máy tính (8480101), Kỹ thuật phần mềm (8480103), Kỹ thuật máy 

tính (8480106), Công nghệ thông tin (8480102), Khối ngành Y học (8720101 đến 8720158), 

Răng – Hàm – Mặt (8720501) 



3 

Kỹ thuật 

Hệ thống 

Công nghiệp 

(9520118) 

Kỹ thuật 

Hệ thống 

Công 

nghiệp 

(8520118) 

 

 

- Quản lý chuỗi cung ứng và logistics (8510605), Công nghệ kỹ thuật (851), Kỹ thuật 

(852), Máy tính và công nghệ thông tin (848), Toán và thống kê (846), Kinh tế học (83101), 

Khoa học sự sống (842), Kinh doanh và quản lý (834), Sản xuất và chế biến (854),  Khoa 

học tự nhiên (844)  

 

 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (7510605), Công nghệ kỹ thuật (751), Kỹ thuật 

(752), Quản lý công nghiệp (7510601), Kinh doanh và quản lý (734), Sản xuất và chế biến 

(754),  Khoa học tự nhiên (744), Toán và thống kê (746), Máy tính và công nghệ thông 

tin (748), Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (7520118), Kỹ thuật công nghiệp (7520117) 

 

4 

Quản lý 

Công 

(9340403) 

Quản lý 

Công 

(8340403) 

 

Chính sách 

công 

(8340402) 

 

 

- Khoa học Quản lý (8340401), Quản trị nhân lực (8340404), Hệ thống thông tin quản lý 

(8340405), Quản trị văn phòng (8340406), Quản lý Khoa học và công nghệ (8340412), 

Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (8340417), Quản trị Kinh doanh (8340101), Kinh 

doanh thương mại (83401021), Tài chính – Ngân hàng (8340201), Bảo hiểm (8340204), Kế 

toán (8340301), Quản lý kinh tế (8340410). 

- Kinh tế học (8310101), Kinh tế chính trị (8310102), Kinh tế đầu tư (8310104), Kinh tế 

phát triển (8310105), Kinh tế quốc tế (8310106), Thống kê kinh tế (8310107), Toán kinh tế 

(8310108), Quan hệ quốc tế (8310206), Quản lý giáo dục (8140114), Quản lý bệnh viện 

(8720802). 

 



5 

Quản trị 

Kinh doanh 

(9340101) 

 

Quản trị 

Kinh 

doanh 

(8340101) 

 

Kinh 

doanh 

thương mại 

(8340102) 

 

 

 

- Tài chính – Ngân hàng (8340201), Bảo hiểm, (8340204), Kế toán (8340301), Quản lý Công 

(8340403), Khoa học Quản lý (8340401), Chính sách công (8340402), Quản trị nhân lực 

(8340404), Hệ thống thông tin quản lý (8340405), Quản trị văn phòng (8340406),  

- Nhóm ngành Kinh tế học (83101) gồm: Kinh tế học (8310101), Kinh tế chính trị 

(8310102); Kinh tế đầu tư (8310104), Kinh tế phát triển (8310105), Kinh tế quốc tế 

(8310106), Thống kê kinh tế (8310107), Toán kinh tế (8310108), Quản lý kinh tế (8310110) 

- Nhóm ngành Quản lý công nghiệp (85106): Quản lý công nghiệp (8510601); Quản lý năng 

lượng (8510602), Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (8510605).  

- Nhóm ngành Quản lý xây dựng (85803) gồm: Kinh tế xây dựng (8580301), Quản lý xây 

dựng (8580302). 

- Nhóm ngành Quản lý Y Tế (87208) gồm: Quản lý Y tế (8720801), Quản lý bệnh viện 

(8720802) 

- Nhóm ngành Du lịch (88101) gồm: Du lịch (8810101), 

, Quản lý Khoa học và công nghệ (8340412), Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

(8340417), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (8810103). 

 

 


